
STT Mã SV Họ tên

Hình thức 

học tập 

môn IS203

HK1 2014-

2015

 Mức học phí 

áp dụng với 

Lớp có sĩ số 

< 25 

 Mức học phí 

đối với các 

lớp thông 

thường 

 Số tiền thu 

bổ sung do 

chênh lệch 

học phí 

Ghi chú

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7) = (5) - (6) (8)

1 09520633 Chu Văn Sỹ Học lại 1,200,000     800,000        400,000        

2 10520193 Trần Minh Tâm Học mới 1,200,000     720,000        480,000        

3 10520199 Lê Công Tuy Học mới 1,200,000     720,000        480,000        

4 10520270 Nguyễn Thành Tin Học lại 1,200,000     800,000        400,000        

5 10520294 Vũ Trọng Tùng Học lại 1,200,000     800,000        400,000        

6 10520392 Lê Công Ánh Học lại 1,200,000     800,000        400,000        

7 10520531 Nguyễn Công Phúc Học mới 1,200,000     720,000        480,000        

8 11520020 Trần Quốc Bảo Học lại 1,200,000     800,000        400,000        

9 11520022 Đỗ Thị Ngọc Bích Học lại 1,200,000     800,000        400,000        

10 11520262 Phan Phước Nhân Học mới 1,200,000     720,000        480,000        

11 11520263 Nguyễn Trường Nhân Học mới 1,200,000     720,000        480,000        

12 11520342 Đinh Thành Tài Học lại 1,200,000     800,000        400,000        

13 11520379 Nguyễn Hoàng Thiện Học mới 1,200,000     720,000        480,000        

14 11520459 Đào Thanh Tuấn Học mới 1,200,000     720,000        480,000        

15 11520527 Văn Tiến Đạt Học lại 1,200,000     800,000        400,000        

16 11520568 Đặng Xuân Huấn Học mới 1,200,000     720,000        480,000        

17 11520657 Lương Như Toàn Cải thiện 1,200,000     1,000,000     200,000        

Danh sách này gồm có 17 sinh viên./.
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